
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

Địa điểm thi: Văn phòng 2-Số 162 đường 19/4, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, BT

Thời gian cụ thể:

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
Ghi 

chú

1 K1-TAB101 Nguyễn Văn Bình 1980 Nam Quảng Ngãi

2 K1-TAB102 Nguyễn Thị Linh Chi 07/10/1990 Nữ Phú Yên

3 K1-TAB103 Nguyễn Hoài Diệu 06/06/1990 Nữ Bình Thuận

4 K1-TAB104 Võ Mỹ Duyên 26/07/1991 Nữ Bình Thuận

5 K1-TAB105 Hồ Thị Anh Đào 27/07/1976 Nữ Bình Thuận

6 K1-TAB106 Trần Xuân Đông 1976 Nam Bình Thuận

7 K1-TAB107 Nguyễn Anh Đức 21/09/1992 Nam Bình Thuận

8 K1-TAB108 Lê Thị Bích Hiền 25/06/1983 Nữ Bình Thuận

9 K1-TAB109 Nguyễn Thanh Hiền 15/12/1986 Nữ Bình Thuận

10 K1-TAB110 Nguyễn Minh Hiệp 1981 Nam Bình Thuận

11 K1-TAB111 Nguyễn Trung Hiếu 26/10/1976 Nam Bình Thuận

12 K1-TAB112 Đào Thái Hòa 1977 Nam Bình Thuận

13 K1-TAB113 Đặng Trịnh Thiên Hòa 1983 Nam Bình Thuận

14 K1-TAB114 Cao Thị Thanh Hòa 1987 Nữ Bình Thuận

15 K1-TAB115 Đồng Thị Phượng Khanh 1978 Nữ Bình Thuận

16 K1-TAB116 Châu Ngọc Khánh 08/03/1978 Nam Bình Thuận

17 K1-TAB117 Nguyễn Mạnh Linh 00/00/1990 Nam Bình Thuận

18 K1-TAB118 Phạm Thị Kiều Loan 1986 Nữ Quảng Bình

19 K1-TAB119 Bùi Thanh Trường Long 1986 Nam Bình Thuận

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TA TĐ B1 -KNLNNDCVN

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 15 tháng 05 năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B1-KHUNG NLNNDCVN

NGÀY 20/05/2018

Thi Nói: từ 9h35-11h30

Thí sinh mang theo viết mực để làm bài thi và ký tên vào các danh sách xác nhận.

Lưu ý:  Các thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút để chuẩn bị vào phòng thi.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Tổng thời gian: từ 7h30-11h30 - CN ngày 20/05/2018

Họ và Tên

Thi Nghe-Đọc-Viết: từ 7h30-9h30

Phần thi: Nghe-Đọc-Viết-Nói 



STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
Ghi 

chú
Họ và Tên

20 K1-TAB120 Hồ Thị Hoàng Nga 1979 Nữ Đà Nẵng

21 K1-TAB121 Nguyễn Thị Tố Nga 1981 Nữ Bình Thuận

22 K1-TAB122 Phan Thảo Nguyên 31/05/1988 Nữ Bình Thuận

23 K1-TAB123 Trần Hữu Thanh Nhã 13/12/1977 Nam Bình Thuận

24 K1-TAB124 Nguyễn Thị Thu Nhi 1980 Nữ Bình Thuận

25 K1-TAB125 Nguyễn Linh Nhơn 1974 Nam Bình Thuận

26 K1-TAB126 Trần Mai Hoàng Phong 24/07/1979 Nam Bình Thuận

27 K1-TAB127 Phạm Thị Hồng Phước 1984 Nữ Bình Thuận

28 K1-TAB128 Nguyễn Thị Lan Phương 0/0/1987 Nữ Bình Thuận

29 K1-TAB129 Trần Đặng Quốc 20/09/1979 Nam Bình Thuận

30 K1-TAB130 Lê Thanh Sơn 1978 Nam Bình Thuận

31 K1-TAB131 Bùi Trường Sơn 27/10/1979 Nam Bình Thuận

32 K1-TAB132 Phạm Hoàng Sơn 13/03/1979 Nam Bình Thuận

33 K1-TAB133 Nguyễn Văn Toàn 02/01/1978 Nam Bình Thuận

34 K1-TAB134 Huỳnh Văn Thương 12/05/1990 Nam Bình Thuận

35 K1-TAB135 Phan Đông Triều 21/04/1982 Nam Bình Thuận

36 K1-TAB136 Lương Trình 1983 Nam Nghệ An

37 K1-TAB137 Đặng Thái Thanh Trúc 14/10/1991 Nữ Bình Thuận

38 K1-TAB138 Nguyễn Như Trường 27/08/1988 Nam Bình Thuận

39 K1-TAB139 Đinh Trịnh Tường Vi 03/07/1992 Nữ Bình Thuận

40 K1-TAB140 Lưu Quốc Việt 20/11/1979 Nam Bình Thuận

41 K1-TAB141 Văn Đức Vinh 25/06/1980 Nam Bình Thuận

HỘI ĐỒNG THI - ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Danh sách này có 41 thí sinh


